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BÁO CÁO 1 NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế
- Mã số dự án: VCSF.2012.10 

- Năm dự án: 1/4/2013 – 30/4/2014
- Ngân sách dự án: 70.000 EURO
- Cơ quan tài trợ: Đại sứ Quán Ai Len tại Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), ĐHNL-Huế

II. Tóm tắt dự án
2.1. Mục tiêu dự án
Mục tiêu tổng thể: Tăng cường hiệu quả công tác kế hoạch hoá (bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, và đánh giá) trong đầu tư công xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục tiêu cụ thể :

1) Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
2) Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình XDNTM;

3) Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Đối tượng của dự án 
- Các cán bộ huyện của hai huyện Nam Đông và Phong Điền và cán bộ của các tổ chức đoàn thể và các cán bộ của hai xã Thượng Nhật và Phong Mỹ đang phụ trách các công việc của Chương trình XDNTM. 
- Các tổ chức tổ chức dựa cộng đồng (TCCĐ) của 2 xã Thượng Nhật và Phong Mỹ. 
- Hàng trăm hộ nông dân, đặc biệt là những hộ nghèo và đồng bào dân tộc của 2 xã Thượng Nhật và Phong Mỹ. 
2.3. Các đầu ra chính yếu 
- Một qui trình KHH trong đầu tư công theo hướng tăng cường sự tham gia của các TCĐT  và người dân địa phương được áp dụng ở 2 xã dự án và có thể nhân rộng ở các xã khác trong tỉnh sau này (năm thứ 2 của dự án).  

- Các thể chế/cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy việc áp dụng qui trình KHH có sự tham gia trong XDNTM.
- Cán bộ và người dân có nhận thức tốt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của chương trình XDNTM cũng như chính sách và các qui định pháp lý liên quan.   
- Chính quyền địa phương, các TCĐT và TCCĐ có đủ năng lực và thực hiện tốt công tác kế KHH cũng như quản lý và giám sát hiệu quả các đầu tư công trong XDNTM
III. Một số điều chỉnh trong quá trình thực hiện
- Giảm qui mô của hoạt động “Hội thảo về công tác KHH” từ hội thảo cấp vùng thành hội thảo cấp tỉnh. Tức là, các đại biểu tham dự hội thảo đến từ các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế.  
- Tăng qui mô của hoạt động “Điều chỉnh Đề án XDNTM của 2 xã” chuyển sang điều chỉnh Qui hoạch XDNTM.  Cụ thể là điều chỉnh bản đồ qui hoạch sản xuất và thuyết minh qui hoạch sản xuất của 2 xã Thượng Nhật và Phong Mỹ

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 2 tháng (đến 30/5/2014) vì tiến độ thực hiện một số hoạt động chậm so với kế hoạch đề ra.   
Tất cả những thay đổi trên CRD đều có thư xin và đã được Irish Aid đồng ý (xem phụ lục 1)
IV. Kết quả thực hiện dự án
4.1. Thành lập hệ thống quản lý dự án
- Dự án đã được bắt đầu bằng các cuộc họp với các bên liên quan: 3 cuộc họp với sự tham gia của Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện của Sở KH-ĐT, Sở NN-PTNT, Chi cục PTNN tỉnh và Ban chỉ đạo XDNTM của hai huyện Nam Đông và Phong Điền; và 2 cuộc họp với xã Thượng Nhật và Phong Mỹ, để cung cấp các thông tin về dự án cho các bên liên quan và thiết lập hệ thống quản lý dự án. 

- Thông qua các cuộc họp này, các đối tác địa phương cùng tham gia thực hiện dự án đã hiểu rõ về các nội dung dự án như là: mục tiêu, cách tiếp cận, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính của dự án. Quan trọng hơn nữa là ngay từ ban đầu các đối tác địa phương đã hiểu được đây là một dự án để xây dựng năng lực chứ không phải là một dự án đầu tư; đồng thời nhận thức rõ được tầm quan trọng của dự án đối với địa phương để đồng tình ủng hộ dự án này. Các đối tác địa phương cũng đã có những góp ý rất trách nhiệm về một số nội dung và cách thức tổ chức thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao.  
- Hệ thống quản lý dự án đã được hình thành với 3 cấp: Ban chỉ đạo dự án do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Ban điều hành dự án do Giám đốc CRD làm trưởng ban và Ban quản lý dự án xã do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm phó ban (xem các quyết định thành lập ở phụ lục 2) . Nhờ thống nhất được vai trò và trách nhiệm cụ thể của các Ban này ngay từ đầu nên các Ban đã hoạt động tích cực và hỗ trợ đắc lực cho quá trình thực hiện dự án.  Hội phụ nữ không những là đối tượng hưởng lợi mà còn là đối tác chính trong việc triển khai các hoạt động dự án ở cấp xã. Với vai trò này, Hội phụ nữ đã thu hút được sự tham gia tích cực của các thành viên trong Hội vào các hoạt động của dự án trong năm qua, qua đó giúp thực hiện được mối quan tâm dành cho đối tượng phụ nữ trong phạm vi dự án này. 
4.2. Các hoạt động để đạt mục tiêu 1 “Đổi mới công tác kế hoạch hoá trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân”
4.2.1. Thực hiện khảo sát ban đầu (baseline survey)
- Mục đích của hoạt động khảo sát là nhằm: xác định các vấn đề cụ thể về công tác KHH và đầu tư công trong XDNTM ở hai xã dự án; đồng thời tạo cơ sở dữ liệu ban đầu để theo dõi và đánh giá những thay đổi của địa phương sau khi dự án kết thúc. 
- Các cán bộ của Chi cục PTNT, Sở KH-ĐT và cán bộ của hai huyện Nam Đông và Phong Điền đã cùng tham gia thực hiện khảo sát này. Có 89 hộ gia đình ở 2 xã đã được phỏng vấn và ở mỗi xã có 3 cuộc thảo luận nhóm đã được tổ chức với 3 nhóm đối tượng là: cán bộ chính quyền; cán bộ đoàn thể; và người dân am hiểu. Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng đã phỏng vấn sâu đại diện của các Phòng ban liên quan và một số tổ chức đoàn thể ở cấp huyện. Trong tất cá cả hoạt động khảo sát đều có sự tham gia của phụ nữ. Hơn 1/3 số hộ phỏng vấn,  phụ nữ là đại diện của hộ gia đình để trả lời phỏng vấn. Phụ nữ được xác định là thành phần bắt buộc trong các thảo luận nhóm, vì vậy họ được tham gia trong tất cả các thảo luận nhóm. Ngoài ra, cán bộ hôi phụ nữ là một trong những đối tượng được phỏng vấn sâu. Tham gia vào hoạt động này, phụ nữ không chỉ cung cấp các thông tin mà còn chia sẻ mối quan tâm của họ đối với Chương trình XDNTM. Các môi quan tâm này được ghi nhận trong báo cáo và đã được chia sẻ đến các cơ quan liên quan.  

- Từ hoạt động khảo sát, dự án đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về 3 lĩnh vực chính: (i) Hiểu biết và nhận thức của người dân về NTM; (ii) Sự tham gia của người dân/cộng đồng trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá các chương trình đầu tư công trong XDNTM; (iii) Năng lực của cán bộ xã cũng như của các TCĐT trong công tác KHH và quản lý đầu tư công trong XDNTM. Kết quả khảo sát cho thấy, ở xã Thượng Nhật cả 3 lĩnh vực này đều đang ở mức rất thấp, trong khi đó ở xã Phong Mỹ, mặc dù sự tham gia của người dân (lĩnh vực ii) vẫn còn rất hạn chế nhưng hiểu biết và nhận thức của người dân, và năng lực cán bộ (lĩnh vực i và iii) là tương đối tốt. Khảo sát này cũng đã cung cấp những thông tin quan trọng cho việc điều chỉnh qui trình xây dựng kế hoạch KT-XH của xã để lồng ghép chương trình XDNTM (sẽ trình bày ở mục 3.1.4 của báo cáo này).
4.2.2. Tổ chức hội thảo về công tác kế hoạch hoá trong XDNTM ở tỉnh Thừa Thiên Huế

- Trung tâm PTNT đã phối hợp với Sở KH-ĐT và Chi cục PTNN Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo này. Hội thảo có hơn 40 đại biểu tham gia, bao gồm: Đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các huyện; Đại biểu ở các xã điểm XDNTM của Tỉnh; Đại diện của 2 xã và BQLDA ở 2 xã; và Đại biểu của các dự án khác, các trường đại học trên địa bàn. Trong đó, có khoảng 5 đại biểu là phụ nữ. Mặc dù số lượng đại biểu nữ rất khiêm tốn, nhưng họ đã có tiếng nói tích cực, thể hiện quan điểm của họ về các vấn đề trong công tác kế hoạch hoá. Đại biểu nữ là phó chủ tịch xã Thượng Nhật đã phát biểu và tranh luận rất sôi nỗi trong hội thảo.  
- Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày về thực trạng và các kinh nghiệm về công tác KHH trong XDNTM của các địa phương, đồng thời thảo luận sôi nổi về các khó khăn trong công tác KHH và đề xuất các giải pháp để khắc phục. Qua đó, lãnh đạo của các sở, ban ngành tham gia hội thảo này đã hiểu rõ hơn các vấn đề về công tác KHH đang triển khai ở các địa phương. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy hành động đổi mới công tác KHH trong thời gian đến. Hội thảo cũng đã cung cấp những thông đầu vào quan trọng cho hoạt động Điều chỉnh kế hoạch KT-XH để lồng ghép Chương trình XDNTM (sẽ trình bày ở mục 3.1.4 của báo cáo này)   
4.2.3. Thực hiện nghiên cứu về cơ chế quản lý đầu tư công trong XDNTM ở Thừa Thiên Huế

- Nghiên cứu nhằm phân tích những bất cập của công tác quản lý đầu tư công trong XDNTM ở tỉnh Thừa Thiên Huế và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp/hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trên địa bàn của tỉnh. 

 - Phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia đã được áp dụng. Một số cán bộ của Sở KH-ĐT và Chi cục PTNT, cán bộ ở một số phòng, ban của hai huyện Nam Đông và Phong Điền đã tham gia thực hiện nghiên cứu này. Họ được xem là cầu nối quan trọng để chuyển tải kết quả nghiên cứu đến các cơ quan có quyền lực nhằm thúc đẩy quá trình giải quyết các vấn đề trong thực tiễn về quản lý đầu tư công XDNTM. Trong số 4 cán bộ từ các cơ quan ban cùng tham gia nghiên cứu, có 2 cán bộ là nữ đến từ Sơ KH-ĐT và Phòng KH-TC huyện Phong Điền. Sự tham gia của cán bộ nữ trong nhóm nghiên cứu là yếu tố quan trọng thúc đẩy các đối tượng cung cấp thông tin là phụ nữ mạnh dạng và tích cực chia sẻ thông tin và nói lên tiếng nói của họ  
- Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 200 hộ gia đình của 3 xã Vinh Thanh (vùng ven biển), Thượng Nhật và Phong Mỹ; Tổ chức 2 cuộc thảo luận nhóm ở mỗi xã với hai nhóm đối tượng là: nông dân nòng cốt và đại diện của các TCĐT, mỗi nhóm từ 10 đến 15 người.  Nhóm cũng đã tiến hành phỏng vấn sâu 15 cán bộ xã, huyện và tỉnh để thu thập thông tin cho nghiên cứu. Đối tượng phụ nữ được tham gia trong hầu hết các hoạt động này. Hơn 50 hộ gia đình có phụ nữ là đại diện gia đình được phỏng vấn để thu thập thông tin cho nghiên cứu. Nhất là trong thảo luận nhóm, với sự thúc đẩy của cán bộ nghiên cứu là nữ, đã giúp cho các đối tượng tham gia là phụ nữ tích cực phát biểu và cởi mở chia sẻ thông tin. Các vấn đề được phụ nữ phản ánh, tiếng nói, và mối quan tâm của họ được nhóm nghiên cứu ghi nhận và đưa vào báo cáo nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được chia sẻ với các cơ quan hữu quan mà họ có thể tạo ra những thay đổi để đáp ứng được mối quan tâm của phụ nữ.      
- Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) mặc dù hai xã dự án đã có những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin cho người dân về Chương trình XDNTM, tuy nhiên hiểu biết của người dân về NTM vẫn còn rất hạn chế; (ii) Đầu tư công trong XDNTM trải qua  nhiều khâu với nhiều văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương nhưng các cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và Tỉnh chưa hệ thống hoá được tài liệu hướng dẫn riêng cho các đầu tư XDNTM; (iii) Người dân đã được tham gia trong khâu lập kế hoạch của đầu tư công để XDNTM nhưng mức độ tham gia còn rất thấp, chủ yếu chỉ dừng ở mức độ là cung cấp thông tin. Trong khi đó, các khâu quan trọng khác như: giám sát, đánh giá, và nghiệm thu công trình đầu tư là không có sự tham gia của người dân; (iv) Các tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư công còn xảy ra nhiều, nhất là trong khâu lựa chọn nhà thầu, giám sát, … làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng; (v) Sự vào cuộc của các cấp, các ngành,nhất là các TCĐT còn rời rạc, manh mún; (vi) Năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ xã chưa đảm bảo để có thể thực hiện tốt vai trò làm chủ đầu tư ở cấp xã. Trên cơ sở phân tích những thực trạng của địa phương, báo cáo nghiên cứu cũng đã đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong XDNTM. Đây sẽ là thông tin đầu vào cho hội thảo của năm tiếp theo để thảo luận nhằm điều chỉnh, cải tiến cơ chế quản lý đầu tư công trong XDNTM.
4.2.4. Điều chỉnh qui trình KHH để lồng ghép Chương trình XDNTM 

-  Dựa trên các thông tin thu được từ hoạt động Khảo sát ban đầu (ở mục 3.2.1) và Hội thảo cấp tỉnh về công tác KHH (ở mục 3.2.2); Đồng thời phân tích qui trình KHH của một số dự án khác, như: dự án IFAD, chương trình Chia sẻ  Quảng Trị, dự án Giảm nghèo miền Trung do ADB tài trợ, … Ngoài ra, các cán bộ dự án cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận sâu với các cán bộ huyện và xã có liên quan đến công tác lập kế hoạch KT-XH  trong những năm qua.  Trên các cơ sở đó, dự án đã tiến hành phân tích cụ thể về thực trạng và các vấn đề trong qui trình lập kế hoạch cấp xã, những nguyên nhân mà các qui trình KHH của các dự án trước đây không thể áp dụng được trong thực tế, để từ đó đã hình thành báo cáo tổng quan về công tác KHH ở cấp xã hiện nay. 

- Dựa trên Báo cáo tổng quan và kết quả của các cuộc thảo luận với các bên liên quan, tư vấn của CRD đã kết hợp với các cán bộ làm công tác kế hoạch của Sở KH-ĐT tỉnh tiến hành biên soạn lại qui trình lập kế hoạch KT-XH để lồng ghép với Chương trình XDNTM. Qui trình này đã được đệ trình cho Sở KH-ĐT và xin ý kiến của Sở cho áp dung thí điểm ở 2 xã dự án trong năm tiếp theo. Trong quá trình áp dụng thí điểm, sẽ có những điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện để nhân rộng cho các xã khác trong Tỉnh sau này. Một cán bộ nữ được mời từ Sở KH-ĐT tham gia thực hiện hoạt động này, vì thế các vấn đề được nhìn nhận  và phân tích trên quan điểm của phụ nữ. Hơn nữa, các cán bộ thực hiện hoạt động này được trình bày về những ưu tiên của dự án đối với sự tham gia và hưởng lợi của phụ nữ, vì vậy họ đã xem xét và phân tích các vấn đề trong mối quan tâm về giới.     
4.2.5. Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Qui hoạch phát triển sản xuất trong XDNTM 

- Hiện nay hầu hết các xã đã tiến hành qui hoạch XDNTM, tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên việc qui hoạch còn rất nhiều hạn chế, thiếu thực tế, không có sự tham gia của người dân, thậm chí là rập khuôn và hình thức, nhất là qui hoach phát triển sản xuất. Do vậy việc rà soát điều chỉnh qui hoạch hiện có là rất cần thiết cho tất cả các địa phương hiện nay.

- Trước hết, dự án đã xây dựng một qui trình có sự tham gia để thực hiện rà soát, điều chỉnh và bổ sung Qui hoạch phát triển sản xuất (QHPTSX) trong XDNTM  của xã , bao gồm: tiến trình; phương pháp thực hiện; và các công cụ thu thập thông tin có sự tham gia của người dân. Qui trình này đã được áp dụng để thực hiện rà soát, điều chỉnh và bổ sung QHPTSX ở xã Thượng Nhật, sau đó được sửa đổi và hoàn thiện để áp dụng cho xã Phong Mỹ. 
-  Theo qui trình đã được áp dụng ở hai xã dự án, nhóm công tác (bao gồm các tư vấn của CRD, các cán bộ ở một số phòng ban của huyện và một số cán bộ xã) đã tổ chức một số hội thảo với sự tham gia của cán bộ chính quyền, đoàn thể ở xã và thôn cùng đại diện của các phòng ban liên quan của huyện; Đồng thời đã tiến hành các cuộc phỏng vấn phỏng vấn sâu một số cán bộ chủ chốt của huyện và xã để thu thập thông tin cho việc điều chỉnh QHPTSX. Nhóm cũng đã tổ chức thảo luận nhóm các thôn (10 đến 15 người/nhóm) để thu thập thông tin về thực trạng sản xuất và các ý kiến đề xuất của người dân cho việc điều chỉnh nội dung QHPTSX. Trên cơ sở đó, nhóm công tác đã soạn thảo Bản thuyết minh điều chỉnh QHPTSX của xã. Sau đó, một hội thảo được tổ chức với các thành phần tham gia rộng rãi như ở hội thảo đầu tiên để lấy ý kiến góp ý cho Bản thuyết minh. Cuối cùng, nhóm công tác hoàn thiện Bản thuyết minh và làm hồ sơ để thẩm định và xin phê duyệt QHPTSX đã được điều chỉnh. Ngay từ ban đầu khi xây dựng tài liệu về qui trình rà soát qui hoạch, yếu tố giới đã được chú ý và đã xác định rõ là phải có sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các bước của tiến trình. Vì vậy khi qui trình được thực hiện, phụ nữ được tham gia trong tất cả các hoạt động của tiến trình này, nhất là trong thảo luận nhóm ở tất cả các thôn, bản. Phụ nữ là người tham gia trực tiếp trong hầu hết các hoạt động sản xuất của gia đình, và đồng thời có những hoạt động sản xuất như chăn nuôi thì phụ nữ đóng vai trò chính. Vì vậy, sự tham gia của phụ nữ trong việc rà soát và điều chỉnh Qui hoạch PTSX là rất có ý nghĩa đối với họ. Phụ nữ đã tham gia thảo luận tích cực, trình bày được nhu cầu nguyện vọng đồng thời đã có đưa ra được các đề xuất quan trọng. Các thông tin này đã được nhóm công tác đưa vào thuyết minh điều chỉnh QH và đã được UBND huyện phê duyệt để thực hiện.  
-  Kết quả là 2 bộ hồ sơ thuyết minh điều chỉnh và bổ sung QH PTSX đã được xây dựng cho 2 xã, và UBND hai huyện Nam Đông và Phong Điền đã ra quyết định phê duyệt. Hồ sơ này là  căn cứ pháp lý cho xã áp dụng QH PTSX (đã được điều chỉnh) trong những năm đến.   
4.3 Các hoạt động đạt mục tiêu 2 “Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình XDNTM”

4.3.1 Tập huấn kỹ năng truyền thông và huy động sự tham gia 

- Đã tổ chức 2 lớp tập huấn (mỗi lớp/xã) về kỹ năng truyền thông và kỹ năng huy động sự tham gia trong thời gian 3 ngày. Có 60 cán bộ là trưởng/phó của các TCĐT và các TCCĐ của các thôn, xã đã tham gia các lớp tập huấn này. Các lớp tập huấn này do Hội phụ nữ xã đứng ra tổ chức và các thành viên của Hội được tham gia tập huấn này.  
- Kết quả đánh giá cuối khóa học cho thấy, có khoảng 60% học viên tiếp thu tốt và có khả năng tự tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông cho người dân ở các thôn. Sau khoá học, 6 học viên trong đó có 3 nữ là cán bộ của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên đã được chọn để thực hiện các hoạt động truyền thông về Chương trình XDNTM ở cấp thôn/bản. Với sự giám sát và hỗ trợ của tư vấn, các học viên đã thực hiện rất tốt các hoạt động này. 
4.3.2. Hỗ trợ xây dựng các tổ chức cộng đồng và thực hiện các sáng kiến cộng đồng

- Dự án đã tổ chức để cộng đồng các thôn và các tổ chức Đoàn thể của 2 xã tự thảo luận để đề xuất những sáng kiến nhằm tổ chức các hoạt động chung vừa là để nâng cao nhận thức, năng lực vừa là công cụ để để cộng đồng tự tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tự lập, tự quản của cộng đồng. Sau khi phân tích, xem xét, dựa vào tính khả thi của các sáng kiến đã được đề xuất, dự án đã lựa chọn và hỗ trợ cho cộng đồng thôn Phước Lập (xã Phong Mỹ) thực hiện hoạt động về quản lý rác  thải và vệ sinh môi trường. 

- Thôn đã tổ chức được hỗ trợ đã tiến hành các cuộc họp để thành lập tổ quản lý, xây dựng qui chế, kế hoạch hoạt động, ....(xem phụ lục 3 đính kèm). Trên cơ sở đó, dự án đã hỗ trợ cho cộng đồng thôn Phước Lập 35 triệu đồng. UBND xã Phong Mỹ đã cam kết hỗ trợ cho thôn Phước Lập thêm 40 triệu và người nhân trong thôn cũng đã nhất trí nộp một hộ 10.000 đồng/tháng để chi trả cho hoạt động thu gom rác thải. 
- Chi hội Phụ nữ cùng với Chi hội nông dân của thôn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và vận hành hoạt động vệ sinh môi trường và thu gôm rác thải của thôn. Trong đó,  Chi hội phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động người dân nói chung và phụ nữ nói riêng để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cức của họ trong hoạt động này. Ở cấp hộ gia đình, việc giải quyết rác thải sinh sinh hoạt chủ yếu là do phụ nữ đảm nhiệm. Hoạt động thu gom rác thải được thực hiện tốt có thể giúp cho phụ nữ đỡ vất vã hơn trong việc giải quyết rác thải gia đình, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực đến sức khoẻ của họ một khi điều kiện vệ sinh môi trường nhà ở được cải thiện. 
4.4. Các hoạt động để đạt mục tiêu 3 “Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM” 

- Đã soạn thảo tài liệu và tờ rơi cung cấp thông tin về Chương trình XDNTM, và các chính sách cũng như qui định của nhà nước liên quan đến Chương trình này.  

- Đã tổ chức hoạt động truyền thông tại các thôn bản để cung cấp cho người dân các thông tin về Chương trình XDNTM. Chính các cán bộ đoàn thể của địa phương, những người đã tham gia lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông đã thực hiện hoạt động này. Hội phụ nữ xã là đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động, và phụ nữ là đối tượng ưu tiên tham dự hoạt động này. 
- Có khoảng 250 người dân đại diện cho 250 hộ gia đình, trong đó, hơn một phần ba thành viên tham dự là phụ nữ của. Chủ yếu họ là người nghèo và đồng bào dân tộc có nhận thức chưa đầy đủ về XDNTM đã được chọn để tham dự các hoạt động truyền thông. Những người dân được tham gia hoạt động truyền thông có thể chia sẽ thông tin mà họ đã được tiếp nhận với các người dân khác ở địa phương, giúp cho các thông tin này được loan toả rộng hơn ở 2 xã dự án. 
4.5 Các hoạt động về quản lý dự án 

- Đã tổ chức một số cuộc họp Ban chỉ đạo dự án với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp ban chỉ đạo đã đưa ra những định hướng cho việc thực hiện các hoạt động của dự án, cho ý kiến điều chỉnh một số hoạt động dự án để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động dự án của năm tiếp theo.  

- Đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quí của Ban điều hành dự án và định kỳ hàng tháng  Ban quản lý dự án (BQLDA) xã của 2 xã dự án. Các kế hoạch hoạt động hàng quí và hàng tháng cửa dự án được xây dựng và thống nhất trong các cuộc họp. Trên cơ sở đó, BQLDA chủ động tổ chức để thực hiện các hoạt động dự án tại địa phương.  
5. Các rủi ro trong quá trình thực hiện
- Trong 6 tháng đầu thực hiện, hai cơn bão lớn (số 10 và 11) kèm theo lũ lụt đã xảy ra ở Thừa Thiên Huế làm gián đoạn một số hoạt động của dự án. Tuy nhiên, sau đó các hoạt động này đã được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo kế hoạch. 

- Một số hoạt động như rà soát, điểu chỉnh, bổ sung qui hoạch XDNTM và hoạt động hỗ trợ sáng kiến cộng động cần huy động sự tham gia của các cán bộ huyện và xã trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho họ. Tuy nhiên, các cán bộ huyện và xã đều rất bận rộn nên các hoạt động này đã chậm tiến độ so với kế hoạch và vì vậy dự án phải kéo dài thêm 2 tháng để hoàn thành các hoạt động này. 

-  Tư vấn được mời thực hiện hoạt động điều chỉnh qui trình kế hoạch hoá đã đột ngột qua đời trong khi đang làm dở giang các công việc. Dự án đã kịp thời mời tư vấn khác thay thế để tiếp tục các công việc còn lại. Mặc dù hoạt động này bị chậm tiến độ nhưng cũng đã cho các sản phẩm đảm bảo chất lượng như mong đợi.   
6. Tính bền vững của dự án 
- Các hoạt động của dự án trong năm qua đã nhằm vào các nhu cầu cấp bách của chính quyền địa phương và người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: Tỉnh đang giao cho Sở KH-ĐT tiến hành việc đổi mới qui trình KHH để lồng ghép Chương trình XDNTM; Tỉnh cũng có ý tưởng đổi mới cơ chế quản lý đầu tư công trong XDNTM; Các cơ quan chỉ đạo hoặc thực hiện Chương trình XDNTM (các cấp) đều thừa nhận: chất lượng Qui hoạch XDNTM rất kém và cần phải điều chỉnh ngay. Dự án đã giúp cho 2 xã thực hiện việc rà soát qui hoạch này.  Tiến trình rà soát này sẽ được tư liệu hóa để địa phương tham khảo nhằm thực hiện việc rà soát qui hoạch ở các xã còn lại.  Vì vậy, các cấp chính quyền cũng như các cơ quan liên quan đã đánh giá cao các hoạt động của dự án và quan tâm nhiều đến dự án này. Phó chủ tịch UBND tỉnh cam kết, sẽ sử dụng ngân sách của tỉnh để áp dụng rộng rãi các thành tựu của dự án. Đây là điều kiện quan trọng góp phần cho sự thành công của dự án trong tương lai.  

- Sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, sở NN-PTNT, sở KH-ĐT, Chi cục PTNT và phó chủ tịch 2 huyện trong Ban chỉ đạo dự án, cũng như sự tham gia của cán ở các Sở và các phòng ban cấp huyện trong hầu hết các hoạt động của dự án là điều kiện tốt cho sự bền vững của dự án. Các kết quả của dự án như: Qui trình lập kế hoạch lồng ghép chương trình XDNTM; Qui trình điều chỉnh bổ sung qui hoạch PTSX; Kết quả nghiên cứu cùng với các kiến nghị đổi mới cơ chế đầu tư công có thể dễ dàng đến được những người hoạch định chính sách của tỉnh. Điều này sẽ thúc đẩy việc thay đổi thể chế, chính sách của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình XDNTM, đồng thời tạo điều kiện để các thành tựu của dự án được thể chế hoá và nhân rộng sau này. 
- Các hoạt động dự án, nhất là hoạt động khảo sát ban đầu; Nghiên cứu về đầu tư công và hoạt động rà soát, điều chỉnh và bổ sung Qui hoạch PTSX trong XDNTM đã huy động sự tham gia của nhiều cán bộ cấp huyện, nhất là cán bộ Phòng nông nghiệp huyện. Cùng làm việc với tư vấn CRD như là một thành viên trong tổ công tác, các cán bộ này đã học hỏi được phương pháp và tích luỹ được các kinh nghiệm làm việc. Cách làm này đã giúp đào tạo họ trở thành những cán bộ nguồn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nhân rộng các hoạt động của dự án sau này.  

- Các hoạt động tập huấn cho cán bộ đoàn thể của địa phương và sử dụng họ như là các tình nguyện viên để thực hiện các hoạt động ở cấp cộng đồng từng bước nâng cao năng lực của họ đồng thời phát huy vai trò của họ đối với cộng đồng cũng như chính quyền trong quá trình thực hiện Chương trình XDNTM. Đó là cách tiếp cận đúng để đảm bảo tính bền vững của hoạt động này cũng như của dự án. Hội phụ nữ tham gia như là đối tác chính trong các hoạt động này vừa giúp họ nâng cao năng lực đồng thời giúp họ có sự ảnh hưởng tốt hơn với cộng đồng, và do đó vị thế xã hội của họ cũng được cải thiện.   

7. Bài học kinh nghiệm
- Việc lựa chọn đúng đối tác địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện dự án này. Khác với các can thiệp để cải thiện sinh kế, những can thiệp để đổi mới chính sách và thể chế liên quan nhiều đến chính quyền và cơ quan cấp trên hơn là chính quyền cấp xã. Thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan chính quyền là một quá trình, trong đó hàng loạt các cuộc họp được tổ chức để giúp họ hiểu rõ về dự án ngay từ ban đầu và tạo sự thống nhất về quan điểm của các bên tham gia, đồng thời xác định vai trò và trách nhiệm cụ thể của mỗi bên. Đây là việc làm rất quan trọng để nâng cao vai trò của các đối tác địa phương, nhất là với dự án chỉ xây dựng năng lực (không có các hạng mục đầu tư) như dự án này.
- Mặc dù dự án chỉ thực hiện ở 2 xã những việc thành lập Ban chỉ đạo dự án cấp tỉnh, gồm đại diện lãnh đạo (Phó chủ tịch) tỉnh, lãnh đạo một số sở và 2 huyện dự án là một việc làm cần thiết để tạo hành lang pháp lý cho dự án nhằm thí điểm các cơ chế mới; đồng thời, cũng là cách tốt nhất để vận động chính sách (VĐCS) từ những thành công của dự án. 

- Áp dụng phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia; đồng thời huy động sự tham gia của cán bộ thuộc các sở, ban ngành cấp tỉnh và huyện trong những hoạt động cụ thể của dự án là cách hiệu quả để chuyển tải các thông tin cũng như kết quả dự án đến những người có quyền lực trong hệ thống chính trị và có vai trò quan trọng cho quá trình VĐCS. Đồng thời, đây cũng là cách tiếp cận hợp lý nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ địa phương (thông qua công việc) để họ có thể nhân rộng các thành quả của dự án ra các xã khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của họ. 
- Đào tạo cho cán bộ đoàn thể xã trở thành những tập huấn viên để họ tổ chức tập huấn và truyền tải thông tin, kiến thức cho người dân là một cách làm vừa giúp nâng cao năng lực của cán bộ đoàn thể đồng thời chuyển tải được thông tin, kiến thức cho người dân trên diện rộng. Ngoài ra, các cán bộ huyện được mời làm việc cùng với các tư vấn trong cùng nhóm công tác đã giúp cho các cán bộ này học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các tư vấn, nâng cao khả năng thực hành và giúp họ tự tin để có thể tự tổ chức thực hiện các công việc sau nay.     

8. Kết luận 
Các hoạt động của dự án đã đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của địa phương, vì vậy đã thu hút được sự quan tâm của chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, sự hợp tác và tham gia tích cực của các cơ quan, phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án.  

 Các hoạt động dự án trong năm thứ nhất đã tạo ra những sản phẩm quan trọng như: Qui trình kế hoạch hoá lồng ghép Chương trình XDNTM; Qui trình rà soát điều chỉnh và bổ sung Qui hoạch XDNTM; Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công và tăng cường sự tham gia của người dân. Đồng thời đã từng bước nâng cao nhận thức, năng lực cho các TCĐT  và các TCCĐ của thôn, xã. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công các hoạt động của dự án trong năm tiếp theo nhằm đạt được các mục tiêu của Dự án.
Phụ nữ là đối tượng ưu tiên của dự án và trong hầu hết các hoạt động của dự án đều thu hút được sự tham gia của phụ nữ. Hôi phụ nữ vừa là đối tác thực hiện các hoạt động đồng thời là đối tượng hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. Các hoạt động này bước đầu đã giúp nâng cao năng lực của phụ nữ và đưa được tiếng nói, mối quan tâm, nhu cầu và nguyện vọng của họ đến các cơ quan hữu quan.  
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ của dự án, tuy nhiên một số hoạt động của dự án không được thực hiện đúng theo kế hoạch. Mặc dù chậm tiến độ nhưng chất lượng các hoạt động dự án đều được đảm bảo.  

Nói chung, dự án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu của năm thứ nhất như đã đề ra.  CHúng tôi kính đề nghị Irish Aid tiếp tục tài trợ cho các năm tiếp theo để dự án đạt được mục đích như mong muốn. 

9. Đề xuất hoạt động trong năm tiếp theo 
	Hoạt động
	Sản phẩm
	Q1

6-8
	Q2

9-11
	Q3

12-2
	Q4

3-5
	Đơn vị thực hiện

	Mục tiêu 1: Đổi mới công tác kế hoạch hoá trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân

	HD1.1: Hội thảo giới thiệu Qui trình lập kế hoạch KT-XH trong XDNTM 
	1) 1 hội thảo trong 1 ngày

2) 30 đại biểu tham dự

3) Góp ý cho Qui trình đã xây dựng trong năm 1


	x
	
	
	
	CRD, Sở KH-ĐT

	HD1.2: Tổ chức thực hiện lập kế hoạch KT-XH trong XDNTM tại 2 xã Dự án
	1) Bộ dữ liệu KT-XH của xã để gửi cho huyện

2) Kế hoạch KT-XH lồng ghép nông thôn mới của 2 xã dự án


	x
	x
	
	
	CRD, BCĐNTM huyện

BQLDA xã

	HD1.3: Hội thảo đánh giá việc áp dụng Qui trình lập KT-XH trong XDNTM
	1) 1 hội thảo trong 1 ngày

2) 40 đại biểu tham dự

3) Góp ý điều để hoàn thiện qui trình

4) Đề xuất thể chế hoá qui trình để nhân rộng

 
	
	
	x
	
	CRD, Sở KH-ĐT

	HD1.4: Xây dựng qui trình giám sát cộng đồng trong đầu tư công XDNTM
	1) Bộ tài liệu về qui trình giám sát cộng đồng
	
	
	
	x
	

	Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực và vài trò của các tổ chức chính trị xã hội địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình XDNTM

	HD2.1: Tập huấn về qui trình lập kế hoạch KT-XH trong XDNTM
	1) Bộ tài liệu tập huấn

2) 2 lớp tập huấn, 2 ngày/lớp, mỗi xã 1 lớp
3) 25 học viên/lớp: 3 cán bộ huyện, 22 cán bộ thôn, xã 
	x
	
	
	
	CRD, Sở KH-ĐT
BQLDA xã

	HD2.2: Tập huấn về lập và quản lý cơ sở dữ liệu trong lập và giám sát kế hoạch KT-XH trong XDNTM
	1) Bộ tài liệu tập huấn

2) 1 lớp tập huấn tại Huế trong 3 ngày
3) 20 học viên là cán bộ xã
	x
	
	
	
	CRD, Sở KH-ĐT
BQLDA xã

	HD2.3: Tập huấn về giám sát cộng đồng trong đầu tư công XDNTM
	1) Bộ tài liệu tập huấn

2) 2 lớp tập huấn, 3 ngày/lớp, mỗi xã 1 lớp 

3) 30 học viên/lớp là cán bộ thôn, xã
	
	
	
	x
	CRD,
BQLDA xã

	HD2.4: Tập huấn kỹ năng đối thoại, giải trình cho cán bộ địa phương 
	1) Bộ tài liệu tập huấn

2) 2 lớp tập huấn, 3 ngày/lớp, mỗi xã 1 lớp 

3) 30 học viên/lớp là cán bộ thôn, xã
	
	x
	
	
	CRD, 
BQLDA xã

	HD2.5: Tập huấn về quản lý đầu tư cấp xã (làm chủ đầu tư 
	1) Bộ tài liệu tập huấn

2) 2 lớp tập huấn, 4 ngày/lớp, mỗi xã 1 lớp 

3) 15 học viên/lớp là cán bộ thôn, xã
	
	x
	
	
	

	HD2.6 Tổ chức tham quan học tập mô hình XDNTM thành công ở tỉnh khác
	1) 1 đợt tham quan trong 7-9 ngày

2) 30 thành viên tham gia (người dân nòng cốt, cán bộ thôn, xã, …)

3) Các kinh nghiệm thành công được học tập và áp dụng ở 2 xã dự án
	
	
	
	
	

	HD2.7: Hỗ trợ thực hiện sáng kiến cộng đồng trong quản lý và giám sát đầu tư công XDNTM 
	1) 8 cộng đồng được hỗ trợ

2) 8  sáng kiến về phát triển sinh kế, doanh nghiệp/HTX, và công trình cộng đồng 
	
	x
	x
	x
	CRD, 
BQLDA xã

	Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới

	DH3.1: Thực hiện nghiên cứu “Cơ chế tăng cường giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới”
	1) 4 cán bộ tỉnh được tập huấn và tham gia nghiên cứu

2) Báo cáo nghiên cứu

3) Đề xuất thay đổi, bổ sung các thể chế địa phương nhằm tăng cường giám sát cộng đồng


	x
	x
	x
	
	CRD, Sở KH-ĐT, Chi cục PTNN

	HD3.2: Hội thảo về Cơ chế quản lý đầu tư công trong XDNTM
	1) 1 hội thảo trong 2 ngày

2) 50 đại biểu tham dự

3) Ký yếu hội thảo

4) Bản đề xuất điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các qui định về QLĐTC gửi đến các cơ quan liên quan cấp tỉnh


	
	x
	
	
	CRD, Sở KH-ĐT

	HD3.3: Tổ chức đối thoại, giải trình về chương trình XDNTM
	1) 12 buổi đối thoại, giải trình ở 2 xã

2) 50 người dân tham gia/1 buổi
	x
	x
	x
	x
	CRD, 
BQLDA xã

	HD3.4: Tư liệu hóa bài học kinh nghiệm và thành quả của dự án
	1) Các tài liệu về hoạt động của dự án 

2) Một số video clips
	x
	x
	x
	x
	CRD

	Các hoạt động quản lý dự án

	1. Tổ chức các cuộc họp Ban quản lý dự án
	1) 8 cuộc họp BQLDA xã, mỗi xã 4 cuộc

3) 2 cuôi họp Ban chỉ đạo dự án 
	x
	x
	x
	x
	CRD

	2. Đánh giá giữa kỳ (sau 18 tháng) hiện dự án 
	1) 1 Báo cáo đánh giá dự án

	
	
	
	x
	CRD
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